
STT Họ và tên Ngày sinh Số chứng minh Địa chỉ  Số GPLX  Hạng Đơn vị cấp  Ngày cấp Ngày hết 
hạn  

1 VÕ TẤN ÂN 01/09/1991 049091006833 -X. Tam Hòa, H. Núi Thành, T. Quảng Nam 490121000041 FC Quảng Ngãi 13042021 13042026
2 ĐINH CHI 05/12/1967 048067005718 -X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng 520009000877 E Quảng Nam 05112020 05122022
3 NGUYỄN TRÚC ĐIỆP 08/06/1991 049091014154 -TT. Đông Phú, H. Quế Sơn, T. Quảng Nam 490121002229 D Quảng Nam 12112018 12112023

4 NGUYỄN MINH HOÀNG 27/08/1978 049078025931 -X. Duy Hòa, H. Duy Xuyên, T. Quảng Nam
480007480120|M
849292 C|A1 Đà Nẵng

31102017|0
7082003 31102022|

5 PHẠM HỒNG LINH 25/11/1988 049088004821 -X. Điện Hồng, TX. Điện Bàn, T. Quảng Nam 480161007744 C Quảng Nam 22052017 22052022
6 TRƯƠNG VĂN MẪN 26/08/1996 049096007653 -X. Bình Phú, H. Thăng Bình, T. Quảng Nam 480175008304 B2 Đà Nẵng 08082017 08082027
7 HUỲNH TẤN NÉO 19/02/1970 049070002621 -X. Duy Phước, H. Duy Xuyên, T. Quảng Nam 490003001432 C Quảng Nam 04052017 04052022

8 ĐẶNG KIM NGÃI 19/09/1970 049070014633 -TT. Trà My, H. Bắc Trà My, T. Quảng Nam
490064003813|49
0064003813 A1|C Quảng Nam

20122021|2
0122021

20122026|
20122026

9 NGUYỄN THÀNH NGHĨA 10/12/1992 049092020889 -TT. Nam Phước, H. Duy Xuyên, T. Quảng Nam
480152001030|48
0152001030 A1|B2 Quảng Nam

08042015|0
8042015

08042025|
08042025

10 NGUYỄN BẢO NINH 24/08/1985 205281382 -P. Cẩm Nam, TP. Hội An, T. Quảng Nam
490102002943|49
0102002943 A1|B2 Quảng Nam

28012019|2
8012019

28012029|
28012029

11 NGUYỄN TẤN PHÁT 19/03/1998 206047196 -TT. Nam Phước, H. Duy Xuyên, T. Quảng Nam 480191009127 C Đà Nẵng 29082019 29082024
12 VÕ VĂN PHÚC 10/08/1993 049093021269 -X. Duy Hòa, H. Duy Xuyên, T. Quảng Nam 480173005152 C Đà Nẵng 23052017 22052022
13 NGUYỄN VĂN PHƯỚC 24/11/1985 049085016941 -X. Tam Anh Nam, H. Núi Thành, T. Quảng Nam 490157101457 C Quảng Ngãi 09052018 09052023

14 TRẦN ANH QUANG 28/02/1985 049085016442 -P. An Xuân, TP. Tam Kỳ, T. Quảng Nam
490094000381|49
0094000381 A1|B2 Quảng Nam

21042016|2
1042016

21042026|
21042026

15 NGUYỄN HUỲNH SƠN 20/08/1991 049091005252 -X. Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, T. Quảng Nam AT917435 B2 Quảng Nam 22122011 22122021
16 HỒ TẤT THẮNG 13/11/1990 049090031083 -P. An Xuân, TP. Tam Kỳ, T. Quảng Nam 490097004678 B2 Quảng Nam 27092018 27092028

17 PHẠM ĐÌNH THANH 01/01/1965 049065020735 -TT. Núi Thành, H. Núi Thành, T. Quảng Nam
490960000219|49
0960000219 A1|D Quảng Nam

23122019|2
3122019

23122024|
23122024

18 VÕ TRUNG THÀNH 02/12/1997 049097004696 -TT. Hà Lam, H. Thăng Bình, T. Quảng Nam 490151108652 B2 Quảng Nam 18122015 18122025
19 DIỆP ANH THẢO 28/06/1987 049087015844 -P. An Xuân, TP. Tam Kỳ, T. Quảng Nam 490096000185 D Quảng Nam 23052019 23052024
20 VĂN CÔNG THỌ 09/12/1973 205322613 -P. Điện An, TX. Điện Bàn, T. Quảng Nam 490101000278 D Quảng Nam 03072018 03072023
21 NGUYỄN TƯỜNG TÍNH 08/08/1984 049084020237 -P. Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, T. Quảng Nam AY317633| B2|A1 Quảng Nam 02052013| 02052023|
22 TRẦN VĂN TRIỆU 02/06/1992 049092014704 -P. An Phú, TP. Tam Kỳ, T. Quảng Nam 490170008704 C Quảng Nam 11122017 11122022
23 NGUYỄN THIỆN ĐÔNG TRÌNH17/07/1984 049084012184 -X. Điện Thọ, TX. Điện Bàn, T. Quảng Nam 490095002182 D Quảng Nam 11112020 11112025
24 ĐỖ ANH TUẤN 18/11/1996 049096018354 -X. Bình Trung, H. Thăng Bình, T. Quảng Nam 490216001883 B2 Quảng Nam 08022021 08022031

25 NGUYỄN ĐỨC TUẤN 04/11/1996 049096016328 -P. Thanh Hà, TP. Hội An, T. Quảng Nam
490158000027|49
0158000027 B2|A1 Quảng Nam

12022020|0
5012015 12022030|

26 PHẠM QUỐC TUẤN 15/12/1977 049077017352 -X. Tam Anh Nam, H. Núi Thành, T. Quảng Nam
490035006544|49
0035006544 B2|A1 Quảng Nam

31072017|2
0092016 31072027|

27 PHAN CHÂU TUẤN 30/07/1986 049086015942 -X. Tam Lộc, H. Phú Ninh, T. Quảng Nam 790138786764 FC Quảng Nam 18082021 18082026
28 NGUYỄN VĂN VIÊN 28/02/1992 049092005568 -TT. Tân Bình, H. Hiệp Đức, T. Quảng Nam 480136008462 B2 Đà Nẵng 21042017 21042027

DANH SÁCH GIẤY PHÉP LÁI XE Ô TÔ MẤT CẤP LẠI
(Kèm theo Thông báo số:  1411 /TB-SGTVT ngày  20  tháng 5 năm 2022)



29 DƯƠNG TẤN XUÂN 30/12/1989 049089001145 -P. Cẩm Châu, TP. Hội An, T. Quảng Nam
490147004267|49
0147004267 A1|B2 Quảng Nam

23012015|2
3012015

23012025|
23012025


